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I. Trắc nghiệm khách quan (4.0 điểm).
Chọn đáp án bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất.
Câu 1 (0,5đ). Truyền thống gia đình, dòng họ là
	A. những giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra, được lưu truyền, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác.
	B. những điều hay lẽ phải của gia đình tạo ra.
	C. những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
	D. những giá trị tốt đẹp được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 2 (0,5đ). Biểu hiện nào sau đây thể hiện truyền thống hiếu thảo?
     	A. Tự giác học bài và làm bài tập ở nhà.
     	B. Ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
     	C. Không tự hào về truyền thống của gia đình mình vì nghèo.
     	D. Thường xuyên không chấp hành nội quy của nhà trường.
Câu 3 (0,5đ). Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” nói về truyền thống nào?
     	A. Truyền thống lao động cần cù.
     	B. Truyền thống hiếu thảo.
     	C. Truyền thống hiếu học.
     	D. Truyền thống làng nghề.
Câu 4 (0,5đ). Các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là
A. nhân ái, chia rẽ, đánh nhau.
B. yêu nước, giản dị, ma túy.
     	C. đoàn kết, trộm cắp, ma túy.
D. hiếu thảo, hiếu học, cần cù lao động, nhân ái.
Câu 5 (0,5đ). Tiếp nối,  phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ được gọi là
A. giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
     	B. gia đình hạnh phúc.
     	C. gia đình đoàn kết.
     	D. gia đình văn hóa.
Câu 6 (0,5đ). Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần phải làm gì?
A. Yêu thương, chia sẻ. 
B. Kính trọng mọi người.
     	C. Sống trong sạch, lương thiện.
     	D. Đoàn kết, nhân ái.
Câu 7 (0,5đ). Gia đình ông Binh có truyền thống về ngành Y nên luôn động viên con cháu trong gia đình học tập để làm nghề thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Quan tâm con cháu. 
B. Yêu thương con cháu.
     	C. Giúp đỡ con cháu.
     	D. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Câu 8 (0,5đ). Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là
A. xóa bỏ các mặt hàng truyền thống thay bằng các mặt hàng nhập khẩu nước ngoài.
     	B. luôn chăm chỉ học tập để đạt thành tích cao.
     	C. ngoan ngoãn, kính trọng người lớn.
     	D. giới thiệu về truyền thống của gia đình, dòng họ.
II. Tự luận (6,0 điểm).
Cho tình huống sau:
Mai rất tự hào về nghề làm lồng đèn Trung thu truyền thống do ông nội là “nghệ nhân làm lồng đèn” đã truyền lại cho con cháu trong gia đình. Mai kể với các bạn rằng, để làm được một chiếc lồng đèn đòi hỏi nhiều công đoạn rất công phu, tỉ mỉ và sự khéo léo của đôi bàn tay. Nghe kể, một số bạn tỏ vẻ coi thường nói: Nghề làm lồng đèn thì có gì cao siêu mà tự hào, phải học giỏi, đỗ đạt cao hay phát minh ra cái gì đó mới đáng kể chứ!
Câu hỏi: Theo em, suy nghĩ của các bạn đúng hay sai? Vì sao?

Bài làm
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B. Đáp án – Biểu điểm

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	D
	A


II. Tự luận (6,0 điểm)
	Đáp án
	Điểm

	- Suy nghĩ của các bạn là sai
- Vì: nghề làm lồng đèn cũng là một nghề truyền thống tốt đẹp của gia đình bạn.....
(Tùy theo cách giải thích của học sinh để cho điểm) 
	(2,0 điểm)
(4,0 điểm)
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